
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú
1 Lê Thị Bảo An 6/3 11/06/2005 Nữ 55 AHT 0905061783

2 Nguyễn Duy An 6/3 15/02/2005 Nam 38 AHT 01685022437

3 Huỳnh Lê Kim Anh 6/3 21/03/2005 Nữ 29 AHT 0935610182
4 Phan Công Duy Anh 6/3 23/12/2005 Nam 60 AHT 0906526482
5 Phan Linh Đan 6/3 08/10/2005 Nữ 7 AHT 0905058966
6 Đặng Thị Ánh Dương 6/3 03/02/2005 Nữ 44 AHT 01214249876
7 Huỳnh Ngọc Thùy Giang 6/3 18/05/2005 Nữ 66 AHT 01658652657
8 Nguyễn Văn Gôn 6/3 27/09/2005 Nam 60 AHT 01264374204
9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 6/3 08/03/2005 Nữ 60 AHT 0935306341

10 Nguyễn Mạnh Long Hoàng 6/3 30/10/2005 Nam 46 AHT 0935001163
11 Lê Thị Quỳnh Hương 6/3 15/08/2005 Nữ 42 AHT 0935631089
12 Trần Ngọc Huy 6/3 12/08/2005 Nam 63 AHT 01679933488
13 Nguyễn Tấn Huy 6/3 26/02/2005 Nam 56 AHT 01282725847
14 Nguyễn Anh Kiệt 6/3 01/11/2005 Nam 10 AHT 01268555722
15 Võ Thị Bích Loan 6/3 31/12/2005 Nữ 4 AHB 01266609075
16 Lê Thị Ánh Mai 6/3 04/10/2005 Nữ 46 AHT 0934714632
17 Đoàn Công Đô Na 6/3 08/11/2005 Nam 55 AHT KT nhẹ
18 Đoàn Công Nghĩa 6/3 15/10/2005 Nam 16 AHT 0905595394
19 Nguyễn Yến Nhi 6/3 06/08/2005 Nữ 10 AHT 01658149331
20 Võ Xuân Phúc 6/3 18/01/2005 Nam 63 AHT 0935499045
21 Nguyễn Thị Kim Thanh 6/3 11/12/2005 Nữ 14 AHT 0905721296
22 Huỳnh Hữu Thiên 6/3 30/06/2005 Nam 59 AHT 0905435364
23 Trần Ngọc Thư 6/3 04/02/2005 Nữ 31 AHT 0934788449
24 Huỳnh Thanh Thủy 6/3 15/12/2005 Nữ 42 AHT 0963422195
25 Ngô Nguyễn NgọcTin 6/3 30/07/2005 Nam 15 AHT 0905164835
26 Lương Văn Toàn 6/3 22/10/2004 Nam 38 AHT 01225594416
27 Đặng Thị Bích Trâm 6/3 25/07/2005 Nữ 38 AHT 0934826355
28 Nguyễn Thị Thục Trâm 6/3 19/10/2005 Nữ 44 AHT 0905174522
29 Trần Phạm Huyền Trân 6/3 11/06/2005 Nữ 10 AHT 0935804163
30 Mai Thị Thu Trang 6/3 19/10/2005 Nữ 3 AHT 0905528933
31 Nguyễn Thị Tố Trinh 6/3 21/01/2005 Nữ 11 AHT 01626523560
32 Trần Vương Trung 6/3 06/10/2005 Nam 45 AHT 0905357204
33 Trần Sắc Khánh Tường 6/3 18/07/2005 Nam 52 AHT 0905319057
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3 Huỳnh Lê Kim Anh 6/3 21/03/2005 Nữ 29 AHT 0935610182






